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1 250702001 Nguyễn Trường An 15/07/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A1

2 250702002 Nguyễn Quang Anh 28/07/2010 Nam Kinh Nghệ An Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A1

3 250702003 Nguyễn Ngọc Bích 30/08/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ 10A1

4 250702004 Dương Hải Đăng 26/09/2007 Nam Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 11A1

5 250702005 Nguyễn Hải Đăng 20/06/2009 Nam Kinh Vĩnh Phúc Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ 10A1

6 250702006 Phạm Thanh Dịu 15/09/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ 10A1

7 250702007 Nguyễn Thanh Hà 14/11/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ 10A2

8 250702008 Nguyễn Thị Hải 12/11/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A1

9 250702009 Nguyễn Minh Hiếu 18/12/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A1

10 250702010 Lý Thị Thu Hoài 06/01/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Thôn Dội,  Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ
10A1-

Lớp trưởng
11 250702011 Nguyễn Thu Hương 19/06/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A1

12 250702012 Nguyễn Đức Huy 11/02/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Đông Thịnh, Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ 10A1

13 250702013 Phạm Xuân Khánh 21/12/2010 Nam Kinh Vĩnh Phúc Vân Nội, Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ 10A1

14 250702014 Lê Hoàng Long 27/09/2010 Nam Kinh Nghệ An Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ 10A1

15 250702015 Phó Thị Nhung 01/11/2004 Nữ Kinh Vĩnh Phúc TDP Ấp Đồn, Xã Đại Đình, Tỉnh Phú Thọ Ko học VH

16 250702016 Đặng Thanh Phong 30/09/2009 Nam Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A1

17 250702017 Hoàng Mai Phương 15/10/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A1

18 250702018 Phùng Thị Khánh Phương 17/06/2009 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ 10A2

19 250702019 Nguyễn Thị Thu Phượng 12/09/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ 10A2

20 250702020 Hoàng Quang Sáng 09/05/2010 Nam Tày Lào Cai Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ 10A1

21 250702021 Nguyễn Thị Phương Thu 23/05/2009 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Thôn Hủng Guột, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ 10A1

22 250702022 Nguyễn Thị Anh Thư 29/07/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Thôn Mé, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ 10A1

23 250702023 Khổng Phương Thúy 16/8/2009 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ 10A1

24 250702024 Nguyễn Thu Thủy 02/06/2010 Nữ Kinh Vĩnh Phúc Thôn Ái Văn, Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ 10A1

25 250702025 Nguyễn Thị Hà Vy 09/12/2009 Nữ Kinh Bắc Giang Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ 10A2
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